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BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	Chữ viết tắt
	Ghi chú

	AC
	Alternative Current

	CB
	Circuit Breaker

	CCW
	Counterclockwise

	CW
	Clockwise

	CNC
	Computer Numerical Control

	DC
	Direct Current

	GND
	Ground

	KDB
	Không Đồng Bộ

	Hz
	Hertz

	MB
	MegaByte

	MDI
	Machine Data Input

	PLC
	Programmable Logic Controller

	RPM
	Revolution Per Minute

	VAC
	Volts Alternative Current

	VDC
	Volts Direct Current

	VOM
	Volt Ohm Meter




MỤC ĐÍCH VÀ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
Mục đích:
Hiện nay, các máy CNC đã được ứng dụng sâu rộng trong các công ty sản xuất, các đơn vị thi công cơ khí, quảng cáo… Việc gia công các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu. Có nhiều trường giảng dạy về lập trình, gia công , sử dụng máy CNC. Số lượng kỹ thuật viên lập trình rất đông đảo.Tuy nhiên, công việc đào tạo kỹ thuật viên sửa chữa và bảo trì máy CNC còn nhiều hạn chế.
Để sinh viên tốt nghiệp ra trường tiếp cận được các máy CNC, khoa cơ khí trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Minh đã trang bị các mô hình, thiết bị cho sinh viên thực tập.
[bookmark: _Toc518979975][bookmark: _Toc521399431][bookmark: _Toc521399578][bookmark: _Toc5025671][bookmark: _Toc5179389]Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay  CNC giúp cho sinh viên nắm được cấu trúc phần cơ khí và phần điện của máy phay CNC. Sinh viên giải thích được sơ đồ nguyên lý, khảo sát sơ đồ đấu dây, kiểm tra và cài đặt các thông số cơ bản , giải thích được ý nghĩa và công dụng các phím chức năng. Sinh viên vận hành được máy phay CNC, gia công các chi tiết, có khả năng sửa chữa các hư hỏng cơ bản và bảo trì máy phay CNC.
Ý tưởng thiết kế:		
Để đạt hiệu quả tốt nhất, mô hình trang bị điện máy phay CNC phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
1- Cấu trúc của mô hình phải bao gồm tất cả các thiết bị cơ bản của máy phay CNC để sinh viên không xa lạ  khi tiếp xúc máy phay CNC thật.
2- Mô hình có đầy đủ sơ đồ nguyên lý. Các sơ đồ đơn giản, rõ ràng để những người mới học dễ đọc và sửa chữa. 
3- Có các chế độ hoạt động như một máy phay CNC thật như :
-Đặt máy về vị trí chuẩn ( Home )
-Hiển thị các tọa độ máy, tương đối, tuyệt đối.
-Chế độ điều khiển bằng tay (MDI).
-Chế độ điều khiển tự động (AUTO).
-Sọan thảo chương trình.
-Cài đặt thông số.
-Điều chỉnh tốc độ trục chính
-Điều chỉnh tốc độ ăn dao.
……..
4- Gia công được các chi tiết nhỏ.
5- Có thể tạo các hư hỏng để sinh viên tìm điểm hư hỏng và sửa chữa
6- Vật tư dễ mua và thay thế .
7- Giá thành thấp:  tận dụng các thiết bị có sẵn, liên kết với các công ty xí nghiệp để nhận tài trợ. 
8- Ứng dụng công nghệ 4.0: điều khiển tạo hư hỏng qua điện thoại di động…

PHẠM VI ÁP DỤNG
Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay  CNC được sử dụng trong khoa cơ khí  trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh để giảng dạy các môn học:
· Thực tập sửa chữa điện phần điện máy CNC
Ngoài ra mô  hình bảo trì và sửa chữa máy phay   CNC còn được sử dụng để sinh viên khoa Điện- Điện tử trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thực tập  môn học:
· Thực tập sửa chữa điện máy CNC
· Thực tập điện tử công nghiệp
Mô hình còn được sử dụng để giảng dạy các lớp bảo trì và sửa chữa máy CNC cho các công ty xí nghiệp có nhu cầu.



CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cấu trúc hệ thống:
· Sử dụng vi xử lý 32 bit ARM. Bộ nhớ 64 MB.
· Màn hình màu 640x480 inch 
· Giao tiếp USB.
· Giao tiếp RS232
· Động cơ trục X,Y,Z : Servo
· Động cơ trục chính  : Servo
· Thay 06 dao
Thông số kỹ thuật:
· Các trục  điều khiển: X,Y, Z, C/Y, A,B
· Tốc độ cực đại X,Y, Z, C/Y, A, B : 60000mm/min
· Tốc độ cắt: 1-10000mm/min
· Giá trị nhập vào nhỏ nhất: 0.001mm
· Mã chương trình: ISO-840
· Điện áp : 380V 
· Tần số: 50Hz
· Công suất: 3400W
· Tủ điều khiển: 750x420x1900mm
· Máy phay CNC: 2000x1000x1780mm
· Hành trình trục X: 700mm
· Hành trình trục Y: 300mm
· [bookmark: _GoBack]Hành trình trục Z: 500mm
· 

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Tủ điều khiển:  			30.399.600đ
Phần cơ khí máy phay CNC: 128.492.100đ
Tổng cộng			      158.891.700đ










HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
MÔ HÌNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA 
MÁY PHAY CNC
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